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CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ I/2018 
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)  

 

STT Chỉ tiêu 
Số liệu phân khai dự 

toán đầu năm 
Số liệu đã chi quý 

I/2018 
A QUYẾT TOÁN THU  3,017,000,000   
B- DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NN 3,017,000,000 604,070,515 
I Chi thanh toán cho cá nhân 2,502,000,000 434,493,966 
  Mục 6000: Tiền lương 1,308,494,800 225,771,715 

  Mục 6100: Phụ cấp lương 814,281,200 141,339,168 

  Mục 6200: Tiền thưởng 10,000,000   

  Mục 6250: Phúc lợi tập thể 15,000,000   

  Mục 6050   7,562,200 

II Mục 6300: Các khoản đóng góp 354,224,000 59,820,883 

  Chi nghiệp vụ chuyên môn 495,000,000 87,934,149 
   Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng 30,000,000 19,819,317 

   Mục 6550: Vật tư văn phòng 66,000,000 7,560,000 

   Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc 25,000,000 5,112,832 

   Mục 6650: Hội nghị 15,000,000   

   Mục 6700: Công tác phí 40,000,000 1,570,000 

   Mục 6750: Chi phí thuê mướn 40,000,000 15,372,000 

  
 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng. 129,000,000   

  
Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn 70,000,000 38,500,000 

III 
 Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của 
từng ngành 80,000,000 60,949,000 

IV Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình   16,000,000 
  Các khoản chi khác 20,000,000 4,693,400 
  Mục 7750: Chi khác 20,000,000 4,693,400 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
Mạo Khê, ngày 30 tháng 3 năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký)  

 
 
 
 

Vũ Thị Cúc 

  

 

 

 

Ngô Thị Ninh 
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